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Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Thị Tĩnh 27/10/1976 Tiến sĩ CT HĐ Trường

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Ngô Thị Hiếu 12/03/1979 Thạc sĩ
Thư ký HĐ Trường,

Phó phòng TCCB

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Võ Xuân Hội 19/06/1983 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng HCTH

2 Bùi Ngọc Tân 22/12/1981 Thạc sĩ GĐ TT Hỗ trợ SV

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Minh Hải 03/07/1979 Tiến sĩ Phó Trưởng khoa LLCT

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Hoàng Quang Duy 24/07/1984 Thạc sĩ GVC, CV P. TCCB

2 Đinh Thị Kiều Loan 12/08/1975 Thạc sĩ GVC, CV P. TCCB

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Văn Minh 19/04/1985 Thạc sĩ CVC P. TCCB

2 Ngô Thế Sơn 02/09/1985 Thạc sĩ GVC. K. NLN

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Phạm Trọng Lượng 04/07/1976 Tiến sĩ Trưởng phòng CTSV

2 Nguyễn Thị Hải Yến 18/07/1979 Tiến sĩ Trưởng khoa kinh tế

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Võ Xuân Hội 19/06/1983 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng HCTH

2 Nguyễn Thị Thanh Vân 10/11/1979 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng HCTH

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Trần Thiên Khôi 14/02/1982 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng CSVC

2 Phạm Hùng Mạnh 21/03/1980 Tiến sỹ Trưởng BM, K. Sư phạm

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 851/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 4 năm 2021 

của Trường Đại học Tây Nguyên)

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ 

THUỘC, TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2018-2023, NĂM 2021

Ghi chú

Ghi chú

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

2. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

a.Trưởng phòng

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

b. Phó Trưởng phòng

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

1. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

a. Trưởng phòng

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn
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Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Đặng Thị Thuý Kiều 30/07/1979 Tiến sĩ Phó Trưởng BM, K NLN

2 Phan Tứ Quý 12/03/1982 Tiến sĩ Trưởng BM, K.KHTN&CN

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Nguyễn Văn Minh 19/04/1985 Thạc sĩ CVC P. TCCB

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Phan Thanh Chung 18/10/1984 Thạc sĩ GV, K Kinh tế

2 Lương Huỳnh Việt Thắng 29/03/1983 Thạc sĩ Trưởng BM, K CNTY

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Phạm Hữu Khánh 25/10/1975 Tiến sĩ Phó Trưởng khoa KHTN&CN

2 Nguyễn Phương Đại Nguyên 20/06/1979 PGS.Tiến sĩ Trưởng phòng ĐTĐH

3 Nguyễn Thanh Hưng 08/07/1974 PGS.Tiến sĩ Đã nghỉ việc

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Võ Văn Viên 12/08/1980 PGS.Tiến sĩ GVCC K.KHTN&CN

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Đặng Thị Thúy Kiều 30/07/1979 Tiến sĩ Phó BM, K. NLN

2 Đỗ Thị Nga 19/02/1977 Tiến sĩ Phó Trưởng K. Kinh tế

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Văn Bồng 02/08/1978 Tiến sĩ
Phó Trưởng khoa (phụ trách)

K. KHTN&CN

2 Lê Văn Cơ 21/02/1981 Tiến sĩ Đã nghỉ việc

3 Hoàng Văn Chuyển 12/06/1982 Tiến sĩ Đã nghỉ việc

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Vũ Minh Chiến 13/03/1978 Tiến sĩ GĐ TT, K. Sư phạm

2 Dương Thị Ái Nhi 02/07/1984 Tiến sĩ Trưởng BM, K. Kinh tế

3 Trần Văn Tài 07/03/1984 Cử nhân Chuyên viên P. ĐTĐH

4 Nguyễn Thị Vân Linh 06/10/1983 Thạc sĩ Chuyên viên, P.ĐTĐH

5 Trần Thị Phương Hạnh 16/01/1983 Tiến sĩ Trưởng BM, K.KHTN&CN

6 Nguyễn Thị Thanh 21/09/1980 Tiến sĩ GV K.KHTN&CN

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Ngọc Hữu 26/08/1982 Tiến sĩ Phó BM. K NLN

2 Ao Xuân Hòa 28/02/1983 Tiến sĩ Phó BM, K. Kinh tế

Ghi chúSTT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

Ghi chú

Chuyển từ 

quy hoạch 

PTP Đào 

tạo sau đại 

học

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

b. Phó Trưởng phòng (2 phó)

3. PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

a.Trưởng phòng

b. Phó Trưởng phòng

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại
Ghi chú
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Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Anh Dũng 07/10/1966 GS.Tiến sĩ Viện trưởng viện CNSH&MT

2 Nguyễn Văn Nam 11/02/1968 PGS.Tiến sĩ Phó Hiệu trưởng

3 Lê Đức Niêm 22/03/1972 PGS.Tiến sĩ
GVCC K. Kinh tế

Thường vụ Đảng ủy

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Nguyễn Thanh Tân 20/07/1968 Tiến sĩ Trưởng phòng TTPC

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Đình Sỹ 05/11/1980 Tiến sĩ Phó TP KH&QHQT

2 Tống Thị Lan Chi 13/08/1979 Thạc sĩ Trưởng BM, K.Ngoại ngữ

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Phương Đại Nguyên 20/06/1979 PGS.Tiến sĩ Trưởng phòng ĐTĐH

2 Nguyễn Đình Sỹ 05/11/1980 Tiến sĩ Phó Trưởng phòng KH&QHQT

3 Hồ Quốc Thông 06/11/1978 Tiến sĩ Đã nghỉ việc

4 Y Cuôr B'krông 29/05/1987 Thạc sĩ Phó Trưởng BM, K. Ngoại ngữ

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Đỗ Thị Kiều An 15/04/1978 Tiến sĩ Trưởng BM, K.NLN

2 Nguyễn Trịnh Thanh Nguyên 13/09/1981 Thạc sĩ GV, K. Kinh tế

3 Nguyễn Văn Tịnh 19/04/1983 Tiến sĩ CV, P. KH&QHQT

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Thị Hải Yến 18/07/1979 Tiến sĩ Trưởng khoa Kinh tế

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Võ Xuân Hội 19/06/1983 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng HCTH

2 Nguyễn Thị Nhâm Tý 22/01/1972 Cử nhân Phó Trưởng phòng KHTC

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Võ Văn Thành 13/11/1966 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng KHTC

2 Vũ Nhật Phương 16/07/1987 Thạc sĩ BT Đoàn Trường

Nam Nữ

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Dương Minh Ngọc 02/09/1983 Thạc sĩ GVC K. Kinh tế

2 Nguyễn Thị Phương Thảo (A) 10/01/1985 Thạc sĩ Phó trưởng BM, K.Kinh tế

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chúSTT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

b. Phó Trưởng phòng (02 cấp phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

5. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

a. Trưởng phòng

b. Phó Trưởng phòng

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

4. PHÒNG KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

a. Trưởng phòng
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3 Nguyễn Anh Tuấn 25/01/1974 Thạc sĩ Kế toán viên

4 Mai Thị Quỳnh Trang 03/05/1982 Cử nhân Kế toán viên

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Thị Tĩnh 27/10/1976 Tiến sĩ CT HĐ Trường

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Bùi Ngọc Tân 22/12/1981 Thạc sĩ GĐ TT Hỗ trợ SV

2 Triệu Văn Thịnh 08/05/1974 Tiến sĩ GVC K. Sư phạm

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Vũ Nhật Phương 16/07/1987 Thạc sĩ BT Đoàn Trường

2 Nguyễn Trường Tam 17/10/1979 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng TTPC

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Vũ Nhật Phương 16/07/1987 Thạc sĩ BT Đoàn Trường

2 Nguyễn Văn Thanh 02/03/1981 Thạc sĩ Phó BT Đoàn Trường

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Mã Thị Kim Hà 17/07/1985 Cử nhân Chuyên viên P.TCCB

2 Mai Thị Hiên 08/08/1980 Thạc sĩ Chuyên viên, P. CTSV

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Ngô Thế Sơn 02/09/1985 Thạc sĩ GVC. K. NLN

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Trần Thị Phương Hạnh 16/01/1983 Tiến sĩ Trưởng BM, K.KHTN&CN

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Nguyễn Minh Hải 03/07/1979 Tiến sĩ Phó trưởng khoa LLCT

2 Nguyễn Trường Tam 17/10/1979 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng TTPC

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Ngô Thị Hiếu 12/03/1979 Thạc sĩ
Thư ký HĐ Trường

Phó phòng TCCB

Nam Nữ

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Đỗ Thị Bông 20/08/1986 Thạc sĩ GVC, CV P.TTPC

2 La Đức Tùng 13/04/1980 Thạc sĩ Chuyên viên P. TTPC

3 Mai Quốc Vũ 25/05/1979 Thạc sĩ Giảng viên K. KHTN&CN

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

b. Phó Trưởng phòng (01 cấp phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

7. PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

a. Trưởng phòng

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

b. Phó Trưởng phòng (01 cấp phó)

6. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

a. Trưởng phòng

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại
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- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Thị Tuyền 01/01/1988 Thạc sĩ GVC, K. Kinh tế

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Lê Thế Phiệt 20/10/1978 Tiến sĩ Trưởng phòng KHTC

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Phạm Quốc Duy 20/01/1977 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng CSVC

2 Trần Thiên Khôi 14/02/1982 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng CSVC

3 Võ Văn Thành 13/11/1966 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng KHTC

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Xuân Vững 19/12/1978 Thạc sĩ Trưởng BM, K. NLN

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Ao Xuân Hoà 28/02/1983 Tiến sĩ Phó BM, K. Kinh tế

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Trần Văn Đức 02/04/1978 Kỹ sư Chuyên viên P.CSCV

2 Nguyễn Anh Tuấn 25/01/1974 Thạc sĩ Kế toán viên P.KHTC

3 Phạm Văn Trường 15/12/1985 Thạc sĩ GVC K. Kinh tế

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 30/11/1983 Tiến sĩ GVC, K. NLN

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Thị Như 03/01/1979 Thạc sĩ Trưởng BM. K.KHTN&CN

2 Trần Thành Thắng 1983 Tiến sĩ Đã nghỉ việc

3 Văn Ngọc Sáng 05/08/1971 Tiến sĩ Đã nghỉ việc

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Trương Hải 19/07/1971 Thạc sĩ Phó trưởng phòng ĐTĐH

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Trần Quốc Lâm 10/01/1982 Thạc sĩ GV, K. KHTN&CN

2 Ngô Thị Ngọc Yến 22/11/1984 Thạc sĩ Trưởng BM, K Y Dược

Nam Nữ

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Nguyễn Thạch Cương 22/10/1988 Thạc sĩ Chuyên viên TTTT

2 Nguyễn Quốc Cường 06/10/1985 Thạc sĩ GVC, K. KHTN&CN

3 Đặng Quốc Huy 16/07/1984 Thạc sĩ Chuyên viên TTTT

4 Đậu Thị Thuý Hoàn 05/08/1981 Cử nhân Chuyên viên TTTT

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

b. Phó Giám đốc 

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

9. TRUNG TÂM THÔNG TIN

a. Giám đốc

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

b. Phó Trưởng phòng (2 phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

8. PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

a. Trưởng phòng
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Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Hoàng Văn Chuyển 12/06/1982 Tiến sĩ Đã nghỉ việc

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Nguyễn Quang Vinh 07/05/1977 PGS.Tiến sĩ
Phó Viện Trưởng viện 

CNSH&MT

2 Nguyễn Đình Sỹ 05/11/1980 Tiến sĩ
Phó Trưởng phòng 

KH&QHQT

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Trần Minh Định 14/11/1983 Tiến sĩ
Trưởng phòng, Viện 

CNSH&MT

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Đỗ Thị Kiều An 15/04/1978 Tiến sĩ Trưởng BM, K NLN

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Nguyễn Văn Bốn 15/10/1984 Tiến sĩ
Giảng viên, NCV viện 

CNSH&MT

2 Trương Hồng Hà 23/09/1981 Thạc sĩ
Trưởng phòng của Viện 

CNSH&MT

3 Lê Nguyễn Tiểu Ngọc 01/08/1984 Tiến sĩ Giảng viên K. NLN

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Đoàn Chiến Thắng 07/05/1988 Tiến sĩ GV, K.KHTN&CN

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Hoàng Thị Xuân 26/02/1969 Thạc sĩ
PGĐ TT NNTH

Phó trưởng khoa NN

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Hoàng Khánh Bảo 20/10/1978 Thạc sĩ Giảng viên K. Ngoại ngữ

2 Tống Thị Lan Chi 13/08/1979 Thạc sĩ Trưởng BM, K.Ngoại ngữ

3 Nguyễn Thị Kim Phượng 05/01/1977 Thạc sĩ
Phó trưởng khoa (phụ trách)

K. Ngoại ngữ

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Thị Như 03/01/1979 Thạc sĩ Trưởng BM, K.KHTN&CN

2 Trần Thành Thắng 1983 Tiến sĩ Đã nghỉ việc

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

b. Phó Giám đốc

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

11. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

a. Giám đốc

b. Phó Viện trưởng

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

10. VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

a. Viện trưởng

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại
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- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Y Cuor B'krông 29/05/1987 Thạc sĩ Phó BM, K. Ngoại ngữ

2 Nguyễn Quốc Cường 06/10/1985 Thạc sĩ GVC K.KHTN&CN

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Ngọc Huề 20/12/1970 Tiến sỹ GVC, K. KHTN&CN

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Phạm Trọng Lượng 04/07/1976 Tiến sĩ Trưởng phòng CTSV

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Trương Hải 19/07/1971 Thạc sĩ Phó trưởng phòng ĐTĐH

2 Lê Đình Nam 15/10/1965 Thạc sĩ
Phó trưởng khoa (phụ trách) 

K.NLN

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Trần Thị Giang 07/11/1976 Thạc sĩ Phó trưởng phòng ĐBCL

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Trần Thị Giang 07/11/1976 Thạc sĩ Phó trưởng phòng ĐBCL

2 Nguyễn Xuân Vững 19/12/1978 Thạc sĩ Trường BM, K. NLN

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Phùng Nguyễn Thái Hằng 07/02/1983 Tiến sĩ GVC, K. KHTN&CN

2 Lý Ngọc Tuyên 11/12/1975 Thạc sĩ GV, CV P. ĐBCL

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Phạm Thanh Thế 22/05/1984 Thạc sỹ CV, P. ĐTĐH

2 Ngũ Thị Nhung 03/06/1980 Thạc sỹ CV, P. DLCL

STT

1

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Tiến Chương 07/08/1967
CN.Thượng 

tá
Trưởng ban thuộc TT

2 Phạm Huy Tựa 21/12/1978 Thạc sĩ Phó GĐ TT GDQP&AN

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Lê Văn Đoài 10/06/1985 Thạc sĩ GV. TT GDQP&AN

2 Nguyễn Việt Hồng 06/09/1975 CN.Trung tá Trưởng ban thuộc TT

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Trần Quốc Yên 09/11/1978 Cử nhân GV, TT.GDQP&AN

2 Khúc Đình Tân 21/10/1981 Cử nhân GV, TT.GDQP&AN

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Hiệu trưởng

b. Phó Giám đốc (02 cấp phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

13. TT. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐHTN

a. Giám đốc

Họ và tên

b. Phó Trưởng phòng

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

12. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

a. Trưởng phòng
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Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Vũ Thị Giang 10/01/1977 Thạc sĩ Giám đốc Thư viện

2 Ngô Thị Hiếu 12/03/1979 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng TCCB

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Vũ Thị Việt Anh 01/04/1977 Thạc sĩ Trưởng BM, K LLCT

2 Nguyễn Thị Thanh Vân 10/11/1979 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng HCTH

3 Vũ Đình Trung 26/04/1980 Thạc sĩ Thư viện viên

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Vũ Đình Trung 26/04/1980 Thạc sĩ Thư viện viên

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Nguyễn Thị Thùy Dung 15/03/1980 Cử nhân Tổ trưởng tổ NV

2 Nguyễn Thị Lành 01/08/1977 Thạc sĩ Thư viện viên

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Văn Khương 18/10/1984 Cử nhân Thư viện viên

2 Hà Ngọc Hồi 02/06/1979 Cử nhân Thư viện viên

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Trương Thị Hiền 05/02/1977 Tiến sĩ Trưởng khoa Sư phạm

2 Phạm Văn Thành 17/04/1965 Thạc sĩ Trưởng phòng CSVC

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Nguyễn Văn Đạt 01/07/1977 Tiến sĩ Phó Trưởng BM, K. Kinh tế

2 Dương Công Thọ 03/05/1982 Cử nhân Phó Giám đốc TT HTSV

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Khắc Trinh 30/10/1978 Tiến sĩ Phó khoa Lý luận Chính trị

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Văn Minh 05/01/1977 Tiến sĩ Phó Trưởng khoa NLN

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Đinh Thị Xuân Thảo 03/10/1983 Tiến sĩ GVC, K. KHTN&CN

2 Nguyễn Thanh Tùng 07/07/1978 Thạc sĩ Chuyên viên chính, P TCCB

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Trần Thị Lan 02/08/1982 Tiến sĩ GVC, K Kinh tế

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

b. Phó Giám đốc (01 cấp phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

b. Phó Giám đốc (01 cấp phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

15. TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

a. Giám đốc

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

14. THƯ VIỆN

a. Giám đốc
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Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Phương Minh Hải 11/08/1974 BSCKII Giám đốc Bệnh viện

2 Hà Văn Tuấn 15/11/1967 Thạc sĩ Đã nghỉ việc

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Đinh Hữu Hùng 08/08/1975 Tiến sĩ Phó Trưởng khoa Y Dược

2 Văn Hữu Tài 11/01/1972 Thạc sĩ Trưởng BM, K.Y Dược

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Thanh Hải 03/06/1976 BSCKII Trưởng BM, K Y Dược

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Thanh Hải 03/06/1976 BSCKII Trưởng BM, K Y Dược

2 Trần Đại Phước 27/11/1983 Thạc sĩ Đã nghỉ việc

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Bùi Quang Chiến 01/01/1985 Thạc sĩ GV khoa Y, Trưởng khoa BV

2 Nguyễn Văn Dũng 04/07/1965 BSCKII Trưởng khoa, BV

3 Trần Đào Minh Ngọc 21/11/1982 BSCKI Trưởng khoa, BV

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Văn Long 20/11/1988 Thạc sĩ
Phó BM, K. Y Dược

Phó khoa BV

2 Lê Thị Phương 12/10/1969 BSCKI
Trưởng phòng Kế hoạch tổng 

hợp

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Hữu Duẩn 20/10/1982 Thạc sĩ Hiệu trưởng trg THPT

2 Lê Văn Cơ 21/02/1981 Tiến sĩ Đã nghỉ việc

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Nguyễn Tiến Chương 10/08/1984 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng trg THPT

2 Đoàn Tiến Dũng 13/10/1982 Tiến sĩ Tổ trưởng CM, trg THPT

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Vũ Minh Chiến 13/03/1978 Tiến sĩ GĐ TT, K. Sư phạm

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Thị Hiền Linh 1978 Thạc sĩ Đã nghỉ việc

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

b. Phó Hiệu trưởng (02 cấp phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

17. TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN

a. Hiệu trưởng

b. Phó Giám đốc (có 02 cấp phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

16. BỆNH VIỆN

a. Giám đốc



10

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Nguyễn Thị Danh 20/04/1977 Thạc sĩ Tổ trưởng CM, trg THPT

2 Lương Văn Hà 06/07/1984 Thạc sĩ Giáo viên hạng II

3 Phan Trung Hiếu 10/02/1978 Thạc sĩ Tổ trưởng CM, trg THPT

4 Trần Thị Hồng Nhung 31/08/1983 Cử nhân Tổ trưởng CM, trg THPT

5 Vũ Thị Phương 31/03/1984 Thạc sĩ
Giáo viên hạng II, 

Bí thư Đoàn trường THPT

6 Trần Đình Tráng 10/12/1984 Cử nhân Giáo viên

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Lê Thị Thúy An 02/12/1986 Thạc sĩ Phó BM, K. Sư phạm

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Thị Tĩnh 27/10/1976 Tiến sĩ CT HĐ Trường

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Nguyễn Minh Hải 03/07/1979 Tiến sĩ Phó Trưởng khoa LLCT

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Thị Khuyên 12/11/1982 Thạc sĩ Phó BM, K. LLCT

2 Nguyễn Khắc Trinh 30/10/1978 Tiến sĩ Phó khoa Lý luận Chính trị

Nam Nữ

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Vũ Thị Việt Anh 01/04/1977 Thạc sĩ Trưởng BM, K LLCT

2 Đặng Nguyên Hà 01/10/1981 Tiến sĩ GVC, K. LLCT

3 Nguyễn Thị Khuyên 12/11/1982 Thạc sĩ GVC, K. LLCT

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Phạm Phương Anh 08/01/1984 Thạc sĩ GVC, K. LLCT

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Trần Quang Hạnh 02/09/1964 PGS.Tiến sĩ Phó Trưởng khoa CNTY

2 Nguyễn Tuấn Hùng 29/08/1963 Tiến sĩ Trưởng phòng HCTH

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Đinh Nam Lâm 08/12/1965 Tiến sĩ Phó Trưởng khoa CNTY

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Ngọc Đỉnh 21/10/1983 Tiến sĩ GV, K.CN-TY

2 Nguyễn Văn Lanh 15/12/1980 Thạc sĩ GV, K.CN-TY

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chúSTT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

19. KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

a. Trưởng khoa 

b. Phó Trưởng khoa (01 cấp phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

18. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

a. Trưởng khoa 
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Nam Nữ

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Lê Anh Dương 08/06/1977 Thạc sĩ Trưởng BM, K CNTY

2 Nguyễn Ngọc Đỉnh 21/10/1983 Tiến sĩ Giảng viên, K CNTY

3 Nguyễn Văn Lanh 15/12/1980 Thạc sĩ Giảng viên, K CNTY

4 Lương Huỳnh Việt Thắng 29/03/1983 Thạc sĩ Trưởng BM, K CNTY

5 Đoàn Thị Kim Phượng 28/03/1985 Thạc sĩ Giảng viên, K CNTY

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Văn Thái 27/08/1985 Thạc sĩ GV, K.CN-TY

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Phương Đại Nguyên 20/06/1979 PGS.Tiến sĩ Trưởng phòng ĐTĐH

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Phạm Hữu Khánh 25/10/1975 Tiến sĩ Phó Trưởng khoa KHTN&CN

2 Võ Văn Viên 12/08/1980 PGS.Tiến sĩ GVCC, K.KHTN&CN

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Văn Bồng 02/08/1978 Tiến sĩ
Phó Trưởng khoa (phụ trách)

K. KHTN&CN

2 Hồ Thị Phượng 18/10/1980 Thạc sĩ
Giám đốc 

TT Ngoại ngữ Tin học

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Văn Bồng 02/08/1978 Tiến sĩ
Phó Trưởng khoa (phụ trách)

K. KHTN&CN

2 Lê Văn Cơ 21/02/1981 Tiến sĩ Đã nghỉ việc

3 Nguyễn Thị Điệp 20/06/1984 Tiến sĩ Đã nghỉ việc

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Nguyễn Văn Bốn 15/10/1984 Tiến sĩ GV, NCV viện CNSH&MT

2 Trần Thị Phương Hạnh 16/01/1983 Tiến sĩ Trưởng BM, K.KHTN&CN

3 Phan Tứ Quý 12/03/1982 Tiến sĩ Trưởng BM, K.KHTN&CN

4 Nguyễn Thị Thanh 21/09/1980 Tiến sĩ GV K.KHTN&CN

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Đinh Thị Xuân Thảo 03/10/1983 Tiến sĩ GVC, K. KHTN&CN

2 Nguyễn Ngọc Huề 20/12/1970 Tiến sỹ GVC, K. KHTN&CN

3 Lê Minh Tân 12/04/1982 Tiến sĩ Trưởng BM, K.KHTN&CN

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

b. Phó Trưởng khoa (Có 02 cấp phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

20. KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

a. Trưởng khoa 

b. Phó Trưởng khoa (Có 02 cấp phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại
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Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Trương Thị Hiền 05/02/1977 Tiến sĩ Trưởng khoa Sư phạm

2 Đoàn Thị Tâm 07/05/1977 Tiến sĩ Đã nghỉ việc

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Thái Thị Hoài An 08/06/1975 Tiến sĩ Phó Trưởng BM, K Sư phạm

2 Lê Tử Trường 16/09/1967 Tiến sĩ Phó Trưởng khoa Sư phạm

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Vũ Minh Chiến 13/03/1978 Tiến sĩ GĐ TT, K. Sư phạm

2 Phạm Hùng Mạnh 21/03/1980 Tiến sỹ Trưởng BM, K. Sư phạm

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Trương Thông Tuần 10/10/1963 Tiến sĩ GĐ TT KHXH&NV TN

2 Trần Thị Thuỳ Trang 01/09/1978 Thạc sĩ Phụ trách trường MN 11/11

3 Vũ Minh Chiến 13/03/1978 Tiến sĩ GĐ TT, K. Sư phạm

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Vũ Trọng Hào 16/05/1978 Thạc sĩ Trưởng BM, K. Sư phạm

2 Phạm Hùng Mạnh 21/03/1980 Tiến sĩ Trưởng BM, K. Sư phạm

3 Bùi Thị Tâm 27/08/1984 Thạc sĩ Trưởng BM, K. Sư phạm

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1
Buôn Krông Thị Tuyết 

Nhung
10/12/1969 PGS.Tiến sĩ

Phó Giám đốc TT 

KHXH&NV

2 Trần Thị Thắm 10/07/1985 Tiến sĩ Trưởng BM, K. Sư phạm

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Hoàng Thị Xuân 26/02/1969 Thạc sĩ
Phó Trưởng khoa NN

Phó GĐ TT NNTH

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Tống Thị Lan Chi 13/08/1979 Thạc sĩ Trưởng BM, K Ngoại ngữ

2 Nguyễn Thị Kim Phượng 05/01/1977 Thạc sĩ
Phó Trưởng khoa NN 

(phụ trách)

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Hoàng Khánh Bảo 20/10/1978 Thạc sĩ GV, K. Ngoại ngữ

Ghi chú

Ghi chú

Ghi chúSTT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

22. KHOA NGOẠI NGỮ

a. Trưởng khoa 

b. Phó Trưởng khoa (Có 02 cấp phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

21. KHOA SƯ PHẠM

a. Trưởng khoa 
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Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Hoàng Khánh Bảo 20/10/1978 Thạc sĩ GV, K. Ngoại ngữ

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Y Cuôr B'krông 29/05/1987 Thạc sĩ Phó Trưởng BM, K. Ngoại ngữ

2 Hoàng Minh Thu Hương 30/09/1970 Thạc sĩ Trưởng BM, K. Ngoại ngữ

3 Bùi Thị Tịnh 14/06/1976 Thạc sĩ Trưởng BM, K. Ngoại ngữ

4 Trần Lê Thanh Tú 02/01/1987 Thạc sĩ GV, K. Ngoại ngữ

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Lê Thị Hồng Vân 28/09/1973 Thạc sĩ GVC, K. Ngoại ngữ

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Hà Văn Tuấn 15/11/1967 Thạc sĩ Đã nghỉ việc

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Đinh Hữu Hùng 08/08/1975 Tiến sĩ Phó Trưởng K Y Dược

2 Phương Minh Hải 11/08/1974 BSCKII GĐ Bệnh viện

3 Văn Hữu Tài 11/01/1972 Thạc sĩ Trưởng BM, K Y Dược

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Thái Quang Hùng 17/10/1965 Tiến sĩ Phó khoa Y Dược

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Thái Quang Hùng 17/10/1965 Tiến sĩ Phó Trưởng khoa Y Dược

2 Thân Trọng Quang 12/12/1963 PGS,Tiến sĩ Trưởng BM, K Y Dược

3 Trần Đại Phước 27/11/1983 Thạc sĩ Đã nghỉ việc

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Trương Ngô Ngọc Lan 17/07/1985 Thạc sĩ Trưởng BM, K Y Dược

2 Phạm Thị Diệu Linh 20/04/1982 Thạc sĩ
Phó Trưởng BM, K Y Dược

Phó khoa BV

3 Nguyễn Thị Kim Quyên 15/01/1982 Thạc sĩ Phó Trưởng BM, K Y Dược

4 Ngô Thị Ngọc Yến 22/11/1984 Thạc sĩ Trưởng BM, K Y Dược

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Văn Long 20/11/1988 Thạc sĩ
Phó BM, K. Y Dược

Phó khoa BV

2 Nguyễn Tiến Công 30/06/1988 Thạc sĩ GV, K Y Dược

Ghi chú

Ghi chú

b. Phó Trưởng khoa (Có 02 cấp phó)

STT Họ và tên

Ghi chú

Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

23. KHOA Y DƯỢC

a. Trưởng khoa 

b. Phó Trưởng khoa (02 cấp phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại
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Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Anh Dũng 07/10/1966 GS.Tiến sĩ Viện trưởng

2 Nguyễn Thanh Tân 20/07/1968 Tiến sĩ Trưởng phòng TTPC

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Nguyễn Quang Vinh 07/05/1977 PGS.Tiến sĩ
Phó Viện Trưởng viện 

CNSH&MT

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Văn Minh 05/01/1977 Tiến sĩ Phó Trưởng khoa NLN

2 Đỗ Thị Kiều An 15/04/1978 Tiến sĩ Trưởng BM, K.NLN

3 Đặng Thị Thúy Kiều 30/07/1979 Tiến sĩ Phó BM, K. NLN

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Nguyễn Văn Minh 05/01/1977 Tiến sĩ Phó Trưởng khoa NLN

2 Hoàng Văn Chuyển 12/06/1982 Tiến sĩ Đã nghỉ việc

3 Đặng Thị Thúy Kiều 30/07/1979 Tiến sĩ Phó BM, K. NLN

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Đỗ Thị Kiều An 15/04/1978 Tiến sĩ Trưởng BM, K.NLN

2 Nguyễn Ngọc Hữu 26/08/1982 Tiến sĩ Phó Trưởng BM, K.NLN

3 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 30/11/1983 Tiến sĩ GVC, K. NLN

4 Nguyễn Xuân Vững 19/12/1978 Thạc sĩ Trưởng BM, K.NLN

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Lê Nguyễn Tiểu Ngọc 01/08/1984 Tiến sĩ Giảng viên K. NLN

2 Nguyễn Thị Đào 16/11/1986 Thạc sĩ GV, K. NLN

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Lê Thế Phiệt 20/10/1978 Tiến sĩ Trưởng phòng KHTC

2 Nguyễn Thị Hải Yến 18/07/1979 Tiến sĩ Trưởng khoa Kinh tế

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Đỗ Thị Nga 19/02/1977 Tiến sĩ Phó Trưởng K. Kinh tế

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Ao Xuân Hoà 28/02/1983 Tiến sĩ Phó BM, K. Kinh tế

2 Nguyễn Văn Đạt 01/07/1977 Tiến sĩ Phó Trưởng BM, K. Kinh tế

3 Nguyễn Ngọc Thắng 27/03/1967 Tiến sĩ Trưởng BM, K. Kinh tế

a. Trưởng khoa 

Ghi chúSTT Họ và tên
Năm sinh

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

24. KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP

a. Trưởng khoa 

Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

Ghi chú

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

b. Phó Trưởng khoa (Có 02 cấp phó)

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Ghi chú

25. KHOA KINH TẾ
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Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Bùi Ngọc Tân 22/12/1981 Thạc sĩ GĐ TT Hỗ trợ SV

2 Hồ Quốc Thông 06/11/1978 Tiến sĩ Đã nghỉ việc

3 Nguyễn Văn Đạt 01/07/1977 Tiến sĩ Phó Trưởng BM, K. Kinh tế

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Dương Thị Ái Nhi 02/07/1984 Tiến sĩ Trưởng BM, K. Kinh tế

2 Nguyễn Ngọc Thắng 27/03/1967 Tiến sĩ Trưởng BM, K. Kinh tế

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Văn Hóa 20/07/1966 Tiến sĩ Trưởng BM, K. Kinh tế

2 Phạm Văn Trường 15/12/1985 Thạc sĩ GVC, K. Kinh tế

3 Nguyễn Trịnh Thanh Nguyên 13/09/1981 Thạc sĩ GV, K. Kinh tế

Nam Nữ

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Thái Thị Hoài An 08/06/1975 Tiến sĩ Phó BM, K. Sư phạm

2 Trương Thị Hiền 05/02/1977 Tiến sĩ Trưởng khoa Sư phạm

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Buôn Krông T.Tuyết Nhung 10/12/1969 PGS.Tiến sĩ
Phó Giám đốc TT. 

KHXH&NV

Nam Nữ

- Danh sách đưa ra khỏi quy hoạch

1 Trịnh Văn Vinh 03/01/1982 Tiến sĩ Đã có QĐ nghỉ việc (4/21)

- Danh sách giữ lại quy hoạch

1 Trần Thị Thắm 24/01/1983 Tiến sĩ Trưởng BM, K. Sư phạm

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nông Văn Ngoan 19/06/1984 Tiến sĩ GV, K Sư phạm

2 Triệu Văn Thịnh 08/05/1974 Tiến sĩ GVC K. Sư phạm

Nam Nữ

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Nguyễn Phụng Trúc Giang 10/12/1982 Cử nhân
Phó Hiệu trưởng trường Mầm 

non thực hành 11/11

2 Chu Thị Linh 05/02/1991 Cử nhân Giáo viên mầm non

27. TRƯỜNG MẦM NON 11/11

a. Hiệu trưởng

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

a. Phó giám đốc 

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại

26. TT. KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TÂY NGUYÊN

a. Giám đốc 

Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại
Ghi chú

Ghi chú

Ghi chú

b. Phó Trưởng khoa (Có 02 cấp phó)

Ghi chú

STT Họ và tên
Năm sinh



16

3 Trần Thị Thùy Trang 01/09/1978 Cử nhân

GVC khoa Sư phạm, phụ trách 

trường Mầm non thực hành 

11/11

Nam Nữ

- Danh sách bổ sung quy hoạch

1 Đỗ Quyên 03/09/1993 Cử nhân Giáo viên mầm non

2 Đỗ Thị Thúy Ái 04/05/1995 Cử nhân Giáo viên mầm non

HIỆU TRƯỞNG

b. Phó Hiệu trưởng

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn

Chức vụ, đơn vị CT

 hiện tại
Ghi chú

TM. TẬP THỂ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

(Đã ký; đóng dấu)

TS. Nguyễn Thanh Trúc


